
TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X                  ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN:  SINH HỌC
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ GIANG                                  KHỐI 11


 (Đề thi có 10  trang gồm 10 câu )

Câu 1 (2,0 điểm): Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng ở thực vật


a. Sau khi bón phân, khả năng hút nước của rễ cây thay đổi như thế nào?


b. Vì sao quá trình cố định nitơ chỉ xảy ra trong điều kiện kị khí?
Hướng dẫn chấm

	a. Sau khi bón phân, khả năng hút nước của rễ cây thay đổi:

- Nếu bón phân quá nhiều ( nồng độ dung dịch đất lớn hơn nồng độ dịch bào ( rễ không hút được nước ( cây bị héo (do thoát hơi nước, không có nước bù...).

- Nếu bón phân vừa phải: khi mới bón, cây khó hút nước (do nồng độ khoáng trong dịch đất lớn hơn khi chưa bón). Nhưng về sau rễ hút nước dễ dàng hơn vì rễ hút khoáng làm tăng nồng độ dịch bào.
	0,5

0,5

	b. Quá trình cố định nitơ chỉ xảy ra trong điều kiện kị khí vì:

- Quá trình cố định nitơ do enzim nitrôgenaza thực hiện, enzim này gồm 2 thành phần proten cao phân tử chứa sắt, môlipđen và protein chứa sắt không hem nhạy cảm với ôxi.

- Khi có mặt ôxi, enzim này mất hoạt tính, chỉ cố định nitơ khi nồng độ ôxi bằng 0 hoặc gần bằng 0.
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Câu 2 (3,0 điểm): Quang hợp và hô hấp ở thực vật


a. Trên cùng một cây, lá ở phía ngoài nhiều ánh sáng và lá ở trong bóng râm ít ánh sáng có màu sắc và khả năng quang hợp khác nhau như thế nào?


b. Hoạt động của coenzim NADH trong hô hấp tế bào và quá trình lên men có gì khác nhau?

Hướng dẫn chấm
	a.- Khác nhau về màu sắc:

        + Lá ở phía ngoài nhiều ánh sáng có màu nhạt vì số lượng diệp lục ít và tỉ lệ diệp lục a/diệp lục b cao (diệp lục a nhiều).

        + Lá ở trong bóng râm ít ánh sáng có màu đậm vì số lượng diệp lục nhiều và tỉ lệ diệp lục a/diệp lục b thấp (diệp lục b nhiều).

- Khác nhau về khả năng quang hợp:

        + Khi cường độ ánh sáng mạnh thì lá ở ngoài có cường độ quang hợp lớn hơn lá ở trong vì lá ở ngoài có nhiều diệp lục a có khả năng hấp thụ tia sáng có bước sóng dài (tia đỏ).

        + Khi cường độ ánh sáng yếu thì lá ở trong có cường độ quang hợp lớn hơn lá ở ngoài vì lá ở ngoài có nhiều diệp lục b có khả năng hấp thụ tia sáng có bước sóng ngắn (tia xanh tím).
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	b. - Trong hô hấp tế bào, NADH đi vào chuỗi truyền điện tử (e-) để tổng hợp ATP, chất nhận H+ và e- cuối cùng là ôxi.

- Trong quá trình lên men, NADH không đi vào chuỗi truyền e- mà nhường H+ và e- tới sản phẩm trung gian để hình thành axit lactic hoặc rượu, chất nhận H+ và e- cuối cùng tạo nên axit lactic hoặc rượu (vì không có ôxi không khí). 
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Câu 3 (2,0 điểm): Sinh trưởng và phát triển ở thực vật


a. Trong điều kiện đêm dài, ánh sáng đỏ và ánh sáng hồng ngoại có tác dụng gì tới sự ra hoa của cây ngày ngắn và cây ngày dài?


b. Mối tương quan giữa auxin/xitôkinin trong quá trình phát sinh hình thái của mô sẹo (Callus) trong kĩ thuật nuôi cấy mô ở thực vật như thế nào?

Hướng dẫn chấm

	a.- Ánh sáng đỏ và ánh sáng hồng ngoại ảnh hưởng đến sự chuyển hóa của sắc tố enzim phytôcrôm 660 và phytôcrôm 730. Hai loại phytôcrôm này chuyển hóa cho nhau kích thích sự ra hoa.

- P660 (ánh sáng đỏ) chiếu bổ sung vào đêm dài sẽ thúc đẩy sự ra hoa của cây ngày dài.

- P730 (ánh sáng hồng ngoại) chiếu bổ sung vào đêm dài sẽ thúc đẩy sự ra hoa của cây ngày ngắn.

- Nếu chiếu bổ sung xen kẽ 2 loại ánh sáng này thì tác dụng của lần chiếu cuối cùng là có ý nghĩa và tác dụng quang trọng nhất.
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	b. - Auxin kích thích sự phân hóa rễ, xitôkinin kích thích sự phân hóa chồi.

- Điều khiển phát sinh hình thái của mô Callus: Nếu nồng độ auxin > nồng độ xitôkinin trong môi trường nuôi thì kích thích sự hình thành rễ của mô Callus. Nếu nồng độ xitôkinin > nồng độ auxin trong môi trường nuôi thì kích thích sự hình thành chồi.
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Câu 4( 1 điểm): Sinh sản ở thực vật 

Dựa trên nguyên tắc nào để tạo quả không hạt trong trồng trọt? 
Hướng dẫn chấm

	Nguyên tắc : Sự tạo quả sau khi thụ tinh, sau khi thụ tinh phôi sẽ phát triển thành hạt và trong quá trình hình thành hạt đó phôi sản xuất ra auxin nội sinh, auxin này được đưa vào bầu kích thích các tế bào bầu phân chia lớn lên thành quả.

-Biết được điều đó để tạo quả không hạt người ta không cho hoa thụ phấn và như vậy phôi sẽ không hình thành hạt,  auxin nội sinh không được hình thành và người ta đã thay thế bằng auxin ngoại sinh bằng cách phun hoặc tiêm auxin vào bầu và bầu vẫn hình thành quả. Quả  sẽ  không có hạt.
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Câu 5( 2,0 điểm): Cảm ứng ở thực vật – Thực hành sinh lí TV
a. Giải thích vì sao quá trình vận động hướng động và vận động ứng động lại có sự khác nhau về thời gian phản ứng với các yếu tố tác động của môi trường? Cho ví dụ.
b. Em hãy bố trí thí nghiệm xác định cây C3, cây C4 và CAM bằng hình thái, giải phẫu lá. 
Hướng dẫn chấm
	a. Quá trình vận động hướng động:  xảy ra chậm vì liên quan đến sự phân bố lại hàm lượng các chất điều hoà sinh trưởng ở hai phía cơ quan ,cơ thể.Liên quan đến sự sinh trưởng tế bào hai phía bị tác động và không bị tác động của yếu tố môi trường.

Ví dụ : tính hướng sáng 

· Quá trình vận động ứng động : Xảy ra nhanh vì liên quan đến đồng hồ sinh học,   đến sức căng trương nước ở các tế bào khớp gối .Những vận động này xảy ra theo nhịp sinh học và theo hoạt động của các bơm ion.

Ví dụ : Vận động ngủ của lá, cây bắt mồi,cây xấu hổ...
      b. Thí nghiệm:

*Đối tượng, hoá chất và dụng cụ thí nghiệm:
         
- Các lá cây tươi của 3 nhóm cây: lúa, ngô, thuốc bỏng.
          
- Iotdua Kali

          
- Lưỡi dao cạo

        
- Lam kính và lamen

         
- Kính hiển vi

*Các bước tiến hành:
         
Dùng lưỡi dao cạo cắt ngang lá những lớp rất mỏng, đặt tiêu bản lên lam kính, đậy lamen, nhuộm màu với iot.

    
Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi. Chú ý phát hiện lục lạp màu lục và vị trí của nó, phát hiện các hạt tinh bột màu xanh tím và vị trí của nó, phát hiện bề dày của lớp cutin và các khoảng trống chứa nước của lá cây CAM.

      * Kết luận:  
Căn cứ vào những đặc điểm quan sát được, nhận xét và rút ra kết luận về đặc điểm hình thái, giải phẫu lá của các nhóm thực vật C3, C4, CAM:

          Lá của cây C3, C4, CAM khác nhau rất rõ về hình thái, giải phẫu lá,vị trí của lục lạp và các hạt tinh bột. Cụ thể là : lá cây C3 chỉ có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu. Chu trình Canvin chỉ xảy ra ở mô giậu, nên các hạt tinh bột chỉ có ở đây. Trong khi đó, lá của cây C4 có hai loại lục lạp: lục lạp ở tế bào mô giậu và lục lạp ở tế bào bao bó mạch. Lục lạp ở tế bào bao bó mạch thực hiện chu trình Canvin, nên ở đây tập trung các hạt tinh bột. Phát hiện các hạt tinh bột bằng cách nhuộm màu với iot. Lá của cây CAM có thể xác định được một cách dễ dàng, vì đó là các lá mềm, có lớp cutin dày, có các lớp nhu mô với khoang chứa nhiều nước, mọng nước.
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Câu 6( 2,0 điểm): Tiêu hóa ở động vật

 Người ta làm thí nghiệm với các enzim tiêu hóa như sau
	Thứ tự làm TN
	 Enzim tiêu hóa
	Chất biến đổi
	                  Điều kiện TN

	
	
	
	 Nhiệt độ ( O c)
	         pH

	1
	Amilaza
	Hồ tinh bột
	37
	7-8

	2
	Amilaza đã đun sôi
	Hồ tinh bột
	30
	7-8

	3
	Pesinogen
	Lòng trắng trứng
	37
	2-3

	4
	Pesinogen
	Dầu ăn
	37
	2-3

	5
	Pesinogen
	Lòng trắng trứng
	30
	2-3

	6
	Pesinogen
	Lòng trắng trứng
	37
	12-13

	7
	Lipaza
	Dầu ăn
	37
	7-8

	8
	Lipaza
	Lòng trắng trứng
	37
	2-3


a. Hãy cho biết sản phẩm sinh ra từ mỗi thí nghiệm.
b. Đối chiếu các thí nghiệm sau vói nhau và rút ra kết luận: 

- Thí nghiệm 1 và 2. 

- Thí nghiệm 3 và 5. 

Hướng dẫn chấm

	a. Sản phẩm được sinh ra từ các thí nghiệm (TN):

-TN1: Mantozo

-TN2: không biến đổi

-TN3: Axit amin

-TN4: không biến đổi

-TN5: Axit amin

-TN6: không biến đổi

-TN7: glixerin+ axit béo

-TN8: không biến đổi 

b. Đối chứng và kết luận (KL):

-Đối chứng thí nghiệm 1 và 2 

Trong TN2 trước khi tham gia phản ứng đã đun sôi nên enzim aminlaza bị phân hủy không biến đổi hồ tinh bột thành mantozo được -> KL: Khi ở nhiệt độ cao men bị phá hủy, men chỉ hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cơ thể là 37ºC.

-Đối chứng TN 3 và 5:

Ở nhiệt độ 35ºC hay 37ºC men pepsinogen (pH=2-3) đều biến đổi protein trong lòng trắng trứng thành axit amin, tuy nhiên tốc độ biến đổi ở môi trường 37ºC nhanh hơn -> KL: Nhiệt độ môi trường càng tăng (không quá 37ºC) thì tốc độ phân hủy của men càng tăng.
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  Câu 7( 2,0 điểm): Tuần hoàn 
a. Để tăng huyết áp trong thời điểm nhất định, trong hai biện pháp tăng thể tích co tim và tăng nhịp tim, biện pháp nào có lợi cho hệ tim mạch hơn? Tại sao?

b. Trong từng giai đoạn sinh trưởng của cơ thể người, cấu trúc của phân tử Hemoglobin thay đổi như thế nào?

Hướng dẫn chấm

	a. Tăng thể tích co tim có lợi hơn vì: 

- Nếu tăng nhịp tim: Thời gian nghỉ giữa 2 lần đập của tim giảm, tim chóng mệt.

- Nếu tăng thể tích co tim:  sẽ tống được lượng máu lớn hơn vào hệ mạch , giảm nhịp co bóp, tim có thời gian nghỉ dài hơn, phục hồi khả năng co.

b. Từ hợp tử đến lọt lòng mẹ: Hemoglobin F gồm 2 chuỗi polipeptit α và 2 chuỗi γ

- Từ lọt lòng mẹ đến 2 tháng : gồm 2 loại Hemoglobin (Hemoglobin F chiếm 20% Hemoglobin A chiếm 80% )

- Từ 2 tháng trở đi :  Hemoglobin A gồm 2 chuỗi polipeptit α và 2 chuỗi β
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Câu 8( 2,0 điểm)  : Cảm ứng ở động vật 
Giải thích giả thuyết về cơ chế dẫn truyền hưng phấn qua xináp: Cơ chế điện vật lí, cơ chế hoá học, cơ chế điện – hoá – điện.
Hướng dẫn chấm

	- Cơ chế điện vật lí  (thuyết điện học).  
Muốn vượt qua xinap, tin điện phải vượt qua một lớp bào chất, một lớp màng, một khe hở … thì xung điện hoạt động chỉ còn một phần vạn lúc ban đầu (tức chỉ bằng 0,01mV). Điện cần thiết để phát động nơron sau hưng phấn phải lớn ít nhất là 20mV. Với xinap nơron – cơ, diện xinap lớn 500Ao, muốn kích thích sợi cơ, cần một dòng điện có điện thế khoảng 40mV, với cường độ khoảng 3.10-6A. 
Nhưng thực tế, dòng điện qua xinap chỉ đo được khoảng 0,01mV với cường độ khoảng 10-11A. Do đó giả thuyết xung điện truyền trực tiếp qua xinap nơron – nơron là không khả thi, khó chấp nhận.  
-  Cơ chế hoá học (thuyết chất môi giới). Xung thần kinh được truyền dọc theo sợi trục của nơron đến cúc tận cùng làm các bóng nhỏ dao động và vỡ tan, giải phóng chất môi giới thần kinh là axetylcolin. Chất này sẽ thấm qua màng trước xinap vào khe xinap, tác động lên màng sau xinap, làm biến đổi tính thấm của màng sau xinap đối với Na+ và K+. Màng sau xinap sẽ xuất hiện điện thế hoạt động và hưng phấn đó được tiếp tục  truyền dọc theo sợi  thần kinh để đến cúc tận cùng khác theo cơ chế tin điện.

Khi axetylcolin tác động lên màng sau xinap và gây được biến đổi tính thấm đối với Na+  thì trong khe hở xinap đã xuất hiện một enzim Axetylcolin - Esteraza.  Dưới tác động của enzim này, axetylcolin bị thuỷ phân thành axetat và colin. Sau đó axetat và colin được xinap thu hồi ngay để tổng hợp thành axetylcolin mới bù vào chỗ vừa bị mất đi.

 -  Cơ chế điện - hoá - điện. Có sự tham gia đồng bộ của dòng điện và chất môi giới hoá học gọi là cơ chế điện – hoá – điện

Khái quát bằng sơ đồ sau: 

 "Xung thần kinh (tin điện)  =>  màng trước xinap, làm giải phóng chất môi giới (tin hoá) => màng sau xinap  =>  tính thấm của màng sau xinap thay đổi  => đảo cực  => phát sinh dòng điện hoạt động (tinđiện)  =>  hưng phấn tiếp tục truyền đi”.
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Câu 9( 2,0 điểm): Sinh sản ở động vật
a.Trong quá trình tiến hoá, động vật tiến từ dưới nước lên sống trên cạn sẽ gặp những trở ngại gì liên quan đến sinh sản? những trở ngại đó đã được khắc phục như thế nào?
           b. FSH và LH lấy tên từ các sự kiện trong chu kì sinh sản con cái, nhưng chúng có trong con đực. Các chức năng của FSH và LH trong con đực và con cái giống nhau như thế nào?

Hướng dẫn chấm
	     a. Những trở ngại liên quan đến sinh sản:
+ Thụ tinh ngoài không thực hiện được vì không có môi trường nước.
+ Trứng đẻ ra sẽ bị khô và dễ bị các tác nhân khác làm hư hỏng như nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, ánh sáng mặt trời mạnh, vi trùng xâm nhập...
Khắc phục:
+ Đẻ trứng có vỏ bọc dày hoặc phôi thai phát triển trong cơ thể mẹ.
+ Thụ tinh trong.
       b. 
- Trong tinh hoàn FSH kích thích các tế bào Sertoly là những tế bào nuôi dưỡng tinh trùng đang phát triển. LH kích thích sản sinh androgenne  (Chủ yếu là testosteron) là hoocmon kích thích sản sinh tinh trùng. 
- Ở cả nam và nữ FSH kích thích sự sinh trưởng của các tế bào có chức năng hỗ trợ, nuôi dưỡng các giao tử đang phát triển, LH kích thích sản sinh hoocmon sinh dục thúc đẩy quá trình hình thành giao tử
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Câu 10( 2,0 điểm): Sinh trưởng, phát triển ĐV

a. Nhiệt độ xuống thấp ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt như thế nào?
b. Một người bị bệnh béo phì do ít vận động, được những người xung quanh khuyên nên tham gia tập thể dục, thể thao để giảm béo. Em hãy giải thích tóm tắt các mối liên quan đến 2 sự kiện trên.
Hướng dẫn chấm
	a. - Đối với động vật biến nhiệt, nhiệt độ xuống thấp (trời rétt) làm thân nhiệt của động vật giảm theo, các quá trình chuyển hoá trong cơ thể giảm thậm chí bị rối loạn, các hoạt động sống của động vật như sinh sản, kiếm ăn... giảm. Điều này làm quá trình sinh trưởng và phát triển chậm lại.
- Đối với động vật hằng nhiệt, khi nhiệt độ môi trường xuống thấp (trời rétt), do thân nhiệt cao hơn nhiều so với nhiệt độ môi trường nên động vật mất rất nhiều nhiệt vào môi trường xung quanh. Để bù lại số lượng nhiệt đã mất và duy trì thân nhiệt ổn định, cơ chế chống lạnh được tăng cường, quá trình chuyển hoá ở tế bào tăng lên, các chất bị ôxy hoá nhiều hơn, nếu không được ăn đầy đủ để bù lại các chất đã bị ôxy hoá động vật sẽ bị sút cân và dễ mắc bệnh, thậm chí có thể chết. 

b. Là mối liên quan giữa chuyển hóa Cacbohdrat và Lipit
- Khi ít vận động, Cacbohdrat dư sẽ chuyển hóa theo con đường: 

Axit piruvic -> Axety COA -> Glixerin + Axit béo -> Lipit dự trữ -> Béo phì.

- Khi vận động, Lipit dự trữ sẽ chuyển hóa theo con đường:

Lipit dự trữ -> Glixerin + Axit béo-> Axety COA -> Nhiệt Q -> Giảm béo phì.
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